
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Phạm Văn Dương 10/7/1974 Phó Giám đốc Đài KTTV Trung Bộ
Kiểm soát viên KTTV

hạng III
Kiểm soát viên KTTV

hạng II
Đạt

2 Hoàng Văn Vĩnh 05/7/1979 Phó Trưởng phòng
Phòng Mạng lưới trạm

KTTV, Đài KTTV Trung
Bộ

Kiểm soát viên KTTV
hạng III

Kiểm soát viên KTTV
hạng II

Đạt

3 Cao Thị Mỹ Hiền 19/7/1979 Chánh Văn phòng Văn phòng Chuyên viên Chuyên viên chính Đạt

4 Hoàng Văn Minh 07/6/1986
Phó Chánh Văn

phòng
Văn phòng Chuyên viên Chuyên viên chính Đạt

5 Bùi Văn Chanh 15/08/1983 Trưởng phòng
Phòng Dự báo KTTV,
Đài KTTV Trung Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
III

Dự báo viên KTTV
hạng II

Đạt

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG BỘ

Cơ quan, đơn vị đang
công tác

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2026

Chức danh nghề
nghiệp đăng ký xét

thăng hạng

Phụ lục

Kết quả
thẩm định

hồ sơ
TT Họ và tên

Chức vụ hoặc chức
danh công tác

Ngày, tháng, năm sinh

Chức danh nghề nghiệp
viên chức hiện giữ

(kèm theo Thông báo số 06-TB/HĐXTH ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2026)

NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2026



6 Nguyễn Thị Hải 24/12/1988 Phó Trưởng phòng
Phòng Dự báo KTTV,
Đài KTTV Trung Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
III

Dự báo viên KTTV
hạng II

Đạt

7 Tôn Thị Thảo 23/2/1989 Phó Trưởng phòng
Phòng Dự báo KTTV,
Đài KTTV Trung Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
III

Dự báo viên KTTV
hạng II

Đạt

8 Bùi Thanh Quỳnh 8/16/1980 Phó Giám đốc
Đài KTTV Tp Huế, Đài

KTTV Trung Bộ
Dự báo viên KTTV hạng

III
Dự báo viên KTTV

hạng II
Đạt

9 Lại Ngọc Thắng 2/10/1984 Phó Giám đốc
Đài KTTV tỉnh Quảng
Ngãi, Đài KTTV Trung

Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
III

Dự báo viên KTTV
hạng II

Đạt

10 Nguyễn Đăng Hùng 10/4/1977 Giám đốc
Đài KTTV tỉnh Gia Lai,

Đài KTTV Trung Bộ
Dự báo viên KTTV hạng

III
Dự báo viên KTTV

hạng II
Đạt

11 Nguyễn Quốc Hội 10/10/1977 Giám đốc
Đài KTTV tỉnh Đắk

Lắk, Đài KTTV Trung
Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
III

Dự báo viên KTTV
hạng II

Đạt

12 Đặng Thanh Bình 3/25/1974 Phó Giám đốc
Đài KTTV tỉnh Khánh
Hoà, Đài KTTV Trung

Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
III

Dự báo viên KTTV
hạng II

Đạt

13 Nguyễn Trung Kiên 04/4/1985 Viên chức
Phòng Mạng lưới trạm

KTTV, Đài KTTV Trung
Bộ

Kiểm soát viên KTTV
hạng IV

Kiểm soát viên KTTV
hạng III

Đạt

14 Nguyễn Văn Mạnh 09/11/1990 Viên chức
Phòng Mạng lưới trạm

KTTV, Đài KTTV Trung
Bộ

Kiểm soát viên KTTV
hạng IV

Kiểm soát viên KTTV
hạng III

Đạt

15 Đỗ Thị Tình 22/11/1987 Viên chức
Phòng Mạng lưới trạm

KTTV, Đài KTTV Trung
Bộ

Kiểm soát viên KTTV
hạng IV

Kiểm soát viên KTTV
hạng III

Đạt



16 Nguyễn Thị Thuỳ 5/1/1984 Viên chức
Phòng Mạng lưới trạm

KTTV, Đài KTTV Trung
Bộ

Kiểm soát viên KTTV
hạng IV

Kiểm soát viên KTTV
hạng III

Đạt

17 Phạm Thị Trà My 11/13/1989 Viên chức
Đài KTTV tỉnh Nghệ
An, Đài KTTV Trung

Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
IV

Dự báo viên KTTV
hạng III

Đạt

18 Trần Anh Nam 2/23/1993 Viên chức
Đài KTTV tỉnh Hà Tĩnh,

Đài KTTV Trung Bộ
Dự báo viên KTTV hạng

IV
Dự báo viên KTTV

hạng III
Đạt

19 Trần Thị Lệ Thủy 8/14/1987 Viên chức
Đài KTTV tỉnh Quảng
Trị, Đài KTTV Trung

Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
IV

Dự báo viên KTTV
hạng III

Đạt

20 Nguyễn Thị Kim Thoa 5/13/1986 Viên chức
Đài KTTV Tp Huế, Đài

KTTV Trung Bộ
Dự báo viên KTTV hạng

IV
Dự báo viên KTTV

hạng III
Đạt

21 Nguyễn Văn Xuyên 11/20/1989 Viên chức
Đài KTTV tỉnh Quảng
Ngãi, Đài KTTV Trung

Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
IV

Dự báo viên KTTV
hạng III

Đạt

22 Trịnh Thị Loan 1/13/1988 Viên chức
Đài KTTV tỉnh Quảng
Ngãi, Đài KTTV Trung

Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
IV

Dự báo viên KTTV
hạng III

Đạt

23 Võ Thị Như Anh 9/21/1987 Viên chức
Đài KTTV tỉnh Quảng
Ngãi, Đài KTTV Trung

Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
IV

Dự báo viên KTTV
hạng III

Đạt

24 Lê Đình Tráng 9/18/1982 Viên chức
Đài KTTV tỉnh Đắk

Lắk, Đài KTTV Trung
Bộ

Dự báo viên KTTV hạng
IV

Dự báo viên KTTV
hạng III

Đạt

25 Dương Thị Hiền 12/25/1984 Trưởng trạm
Trạm Ra đa thời tiết
Đông Hà, Đài KTTV

Trung Bộ

Quan trắc viên TNMT
hạng IV

Quan trắc viên TNMT
hạng III

Đạt



26 Phạm Duy Hoàng 11/10/1988 Trưởng trạm
Trạm Thủy văn Đồng

Tâm, Đài KTTV Trung
Bộ

Quan trắc viên TNMT
hạng IV

Quan trắc viên TNMT
hạng III

Đạt

27 Nguyễn Thị Trường Giang 3/17/1983 Phụ trách trạm
Trạm Khí tượng Đồng
Hới, Đài KTTV Trung

Bộ

Quan trắc viên TNMT
hạng IV

Quan trắc viên TNMT
hạng III

Đạt

28 Vũ Quang Minh 11/3/1983 Phụ trách trạm
Trạm ra đa biển Đồng
Hới, Đài KTTV Trung

Bộ

Quan trắc viên TNMT
hạng IV

Quan trắc viên TNMT
hạng III

Đạt

29 Bùi Thị Thông 24/10/1979 Trưởng Trạm
Trạm Khí tượng Quảng
Ngãi, Đài KTTV Trung

Bộ

Quan trắc viên TNMT
hạng IV

Quan trắc viên TNMT
hạng III

Đạt

30 Nông Quang Bình 11/17/1986 Trưởng Trạm
Trạm Thủy văn Kon

Plông, Đài KTTV Trung
Bộ

Quan trắc viên TNMT
hạng IV

Quan trắc viên TNMT
hạng III

Đạt

31 Hoàng Văn Hiên 2/19/1988 Trưởng trạm
Trạm TV Đăk Mốt, Đài

KTTV Trung Bộ
Quan trắc viên TNMT

hạng IV
Quan trắc viên TNMT

hạng III
Đạt

32 Trình Thị Kiều 6/6/1988 Trưởng trạm
Trạm khí tượng Hoài

Nhơn, Đài KTTV Trung
Bộ

Quan trắc viên TNMT
hạng IV

Quan trắc viên TNMT
hạng III

Đạt

33 Nguyễn Vĩnh Thi 08/10/1967 Trưởng trạm
Trạm Khí tượng Pleiku,

Đài KTTV Trung Bộ
Quan trắc viên TNMT

hạng IV
Quan trắc viên TNMT

hạng III
Đạt

34 Nguyễn Thị Trinh 10/20/1987 Phụ trách Trạm
Trạm Khí tượng Quy

Nhơn, Đài KTTV Trung
Bộ

Quan trắc viên TNMT
hạng IV

Quan trắc viên TNMT
hạng III

Đạt

35 Nguyễn Tất Tiến 15/7/1977 Trưởng trạm
Trạm Thủy văn Củng
Sơn, Đài KTTV Trung

Bộ

Quan trắc viên TNMT
hạng IV

Quan trắc viên TNMT
hạng III

Đạt



36 Nguyễn Hồng Tiến 8/2/1986 trưởng trạm
Trạm khí tượng Phan

Rang, Đài KTTV Trung
Bộ

Quan trắc viên TNMT
hạng IV

Quan trắc viên TNMT
hạng III

Đạt

37 Ngô Dũng Thắng 4/2/1984 Trưởng trạm
Trạm Thủy văn Tân Mỹ,

Đài KTTV Trung Bộ
Quan trắc viên TNMT

hạng IV
Quan trắc viên TNMT

hạng III
Đạt
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